
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Thôn Hòa Trung, Xã Vân Hòa, Huyện Ba Vì, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

15/10/20203. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA TẢN VIÊN BA VÌ

0109375656

STT Tên ngành Mã ngành

1. Chế biến sữa và các sản phẩm từ sữa
Sản xuất sản phẩm bơ

1050(Chính)

2. Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thuỷ sản 1080

3. Vận tải hành khách đường bộ khác
- Vân tải hành khách bằng xe khách nội tỉnh, liên tỉnh;
- Cho thuê xe có người lái để vận tải hành khách, hợp đồng 
chở khách đi tham quan, du lịch hoặc mục đích khác

4932

4. Sản xuất các loại bánh từ bột 1071

5. Sản xuất ca cao, sôcôla và bánh kẹo 1073

6. Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu
Sản xuất các sản phẩm khác từ bột

1079

7. Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng
Sản xuất đồ uống không cồn, sản xuất nước khoáng

1104

8. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Bán buôn máy chế biến sữa

4659

9. Bán buôn thực phẩm
Bán buôn sữa và các sản phẩm từ sữa, bơ (bơ, phomat, kem, 
sữa chua)

4632

10. Hoạt động dịch vụ chăn nuôi
Các hoạt động dịch vụ khác phục vụ chăn nuôi: thu mua sữa 
tươi và các nguyên liệu phục vụ chế biến sữa

0162

11. Chăn nuôi trâu, bò và sản xuất giống trâu, bò
Chăn nuôi bò sữa

0141

12. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

13. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 4663

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA TẢN VIÊN BA VÌ
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: TANVIEN BAVI MILK JOINT STOCK 
COMPANY
Tên công ty viết tắt: TANVIEN BAVI MILK JSC

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 02433935888
Email: tanvienbavimilkjsc@gmail.com

02433268262Fax:
Website:
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20.000.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán:

14. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Xuất nhập khẩu các mặt hàng Công ty kinh doanh

8299

15. Chăn nuôi dê, cừu và sản xuất giống dê, cừu, hươu, nai
- Nuôi và tạo giống dê và cừu;
- Sản xuất sữa nguyên chất từ dê và cừu sữa

0144

16. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống

4620

17. Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt 1010

18. Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh 4723

19. Bán buôn đồ uống 4633

20. Sản xuất món ăn, thức ăn chế biến sẵn 1075

21. Sản xuất dầu, mỡ động, thực vật 1040

22. Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu
Tư vấn đầu tư

6619

23. Xây dựng nhà để ở 4101

24. Xây dựng nhà không để ở 4102

25. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại 8230

Mệnh giá cổ phần: 

8. Cổ đông sáng lập:

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên cổ đông Nơi đăng ký hộ 
khẩu thường trú 
đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 
chứng thực 

cá nhân 
khác); Mã 
số doanh 
nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 CÔNG TY CỔ 
PHẦN  SỮA 
BA VÌ

Thôn Hòa Trung, 
Xã Vân Hòa, 
Huyện Ba Vì, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

400.000 4.000.000.000 20,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 400.000 4.000.000.000 20,000

0500550837

2 PHAN SĨ 
HÙNG

P518, CT8B, 
KĐT Văn Quán, 
Phường Văn 
Quán, Quận Hà 
Đông, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

400.000 4.000.000.000 20,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 400.000 4.000.000.000 20,000

017113465
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3 TĂNG THỊ 
VÂN ANH

P3920, CT3, 
Chung cư The 
Pride, Phường La 
Khê, Quận Hà 
Đông, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

400.000 4.000.000.000 20,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 400.000 4.000.000.000 20,000

017039391

4 PHAN SĨ BẢO 
CƯỜNG

B705, M3-M4, 91 
Nguyễn Chí 
Thanh, Phường 
Láng Hạ, Quận 
Đống Đa, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

400.000 4.000.000.000 20,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 400.000 4.000.000.000 20,000

0140940000
28

5 KHUẤT THỊ 
TỐ NGA

Thôn Việt Long, 
Xã Tản Lĩnh, 
Huyện Ba Vì, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

400.000 4.000.000.000 20,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 400.000 4.000.000.000 20,000

111266403

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
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11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

10. Người đại diện theo pháp luật:

STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 
đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 
bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 
nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 
chức

Ghi 
chú

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       017113465
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: P518, CT8B, KĐT Văn Quán, Phường Văn Quán, 
Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: LK4-01, KĐT An Hưng, Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, Thành 
phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   PHAN SĨ HÙNG Nam

19/05/1967 Kinh Việt Nam

05/01/2010 Công an TP. Hà Nội

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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